TIẾT 27:   TIẾNG VIỆT

   BÀI LUYỆN TỪ VÀ CÂU:     LUYỆN TẬP VỀ DANH TỪ (1 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Sắp xếp được danh từ thành các nhóm.

- Phân biệt được các danh từ riêng chỉ tên người, tên địa lí

- Viết được đoạn văn về một người chăm chỉ học tập hoặc ham thích lao động; chỉ ra được các danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn văn đã viết.
- Phát triển năng lực (NL) giao tiếp và hợp tác (biết cùng các bạn thảo luận nhóm); NL tự chủ và tự học (thực hiện BT ở lớp và ở nhà). 

- Bồi dưỡng phẩm chất (PC) chăm chỉ, trách nhiệm thông qua hoạt động học tập và hợp tác với bạn bè.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV chuẩn bị: Ti vi, máy tính, tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

- HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 4, tập một, Vở bài tập Tiếng Việt 4, tập một.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Thời gian
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	5’
	1. Hoạt động Mở đầu:
	

	
	- GV cho học sinh chơi trò chơi (do mình tự chọn)

 - Giới thiệu bài: Ở bài trước, chúng ta đã biết phân biệt danh từ chung và danh từ riêng. Hôm nay, chúng ta tiếp tục ôn luyện về danh từ, phân biệt danh từ riêng dùng để viết tên người và tên địa lí Việt Nam.
	- Chơi trò chơi theo sự điều khiển của quản trò. 

- Nghe và cảm nhận



	
	- GV ghi tên bài học: Luyện từ và câu – Luyện tập về Danh từ. Gọi HS nhắc nối tiếp tên bài.
	- HS nhắc nối tiếp tên bài.

	25’
	2. Hoạt động luyện tập, thực hành:
	

	5’
	Bài 1: Tìm và sắp xếp các danh từ chung vào nhóm thích hợp
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	-1 HS đọc BT 1; cả lớp đọc thầm.



	
	- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận 


	 - HS hoạt động nhóm 2, thực hiện yêu cầu BT.

	
	- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS báo cáo kết quả. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).
	- HS báo cáo kết quả.
Các danh từ trong đoạn văn:

+ Chỉ người: hàng xóm, người, cụ, phụ lão, bạn, học sinh.

+ Chỉ vật: chuồng, mái, nhà, khói(làn), bếp, đầu làng, đồng, vải thiều, bãi.

+ Chỉ con vật: gà, (con) lợn.

+ Chỉ thời gian: buổi sáng, hôm nay, Chủ nhật.

	
	- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án.
	- HS chú ý lắng nghe.

	5’
	Bài 2: Xếp danh từ riêng vào trong các nhóm thích hợp: 
	

	
	- GV cho HS đọc yêu cầu của BT2. 
	- Đọc yêu cầu

	
	- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi.
	- HS thảo luận nhóm đôi.

	
	- Yêu cầu các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận của mình


	- 2 – 3 nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét, bổ sung.


	
	- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
	+ Tên người: Nguyễn Hiền
+ Tên địa lí: Dương A, Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định

	
	-GV gọi HS đọc lại đáp án đúng.
	-Nối tiếp đọc lại đáp án

	
	(GV có thể hỏi thêm: Khi viết danh từ chỉ tên riêng người, hay địa lí Việt Nam, cần chú ý điều gì?)
	- 1-2 HS trả lời:

+ Cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó.

	
	(GV có thể hỏi thêm: Trạng nguyên là danh từ chung, được viết hoa để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt)
	

	15’
	Bài 3: Viết đoạn văn :
	

	
	- Gọi HS đọc đề: Viết một đoạn văn ngắn từ 4-5 câu về một người chăm chỉ học tập hoặc ham thích lao động (Có sử dụng danh từ chung và danh từ riêng)
	-1 HS đọc, cả lớp đọc thầm theo.



	
	- GV giao nhiệm vụ cho viết đoạn văn vào vở
	-Làm bài cá nhân vào vở. 


	
	-Trình bày đoạn văn đã viết trước lớp. 
	2-4 HS đọc. Các HS khác nhận xét, góp ý.

	
	- GV nhận xét, sửa lỗi (nếu có), giúp HS hoàn chỉnh đoạn văn.
	-Bài văn mẫu: Hồng là cô bé dễ thương , ngoan ngoãn nhất ngõ nhà em. Hằng ngày Hồng dậy rất sớm cùng bà nội quét dọn sân, vườn và cả ngõ chung của mấy nhà nữa. Sau khi ăn xong, bạn còn kịp giúp bố mẹ rửa bát dĩa nữa rồi mới đến trường. Ở lớp cô giáo luôn khen Hồng là chăm chỉ và có thành tích học tập tốt. Ngoài giờ học ở lớp, bạn còn tham gia câu lạc bộ “Em yêu Tiếng Anh” của trường. Hồng đúng là một cô bé chăm chỉ.

	5’
	4. Hoạt động Củng cố, nối tiếp:
	

	
	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
	- HS theo dõi.

	
	+ Cho HS nói 2-3 câu giới thiệu bản thân mình trước lớp.
	- HS nói trước lớp



	
	- Cả lớp và giáo viên nhận xét, sửa sai, tuyên dương.
	

	
	- GV nhận xét, đánh giá về tiết học.
	- HS nghe.

	
	- GV nhắc HS vận dụng kiến thức về danh từ vào việc viết văn bản. Chuẩn bị cho bài học sau: Nhân hóa.
	- HS nghe, về nhà thực hiện.


V. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ): 

